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Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1: Cơ quan nào của Liên Hợp Quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?


A. Hội đồng Quản thác. 
B. Đại hội đồng.
C. Hội đồng Bảo an. 
D. Ban Thư kí.

Câu 2: Ngày 22 - 12 - 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập có tên gọi là


A. Việt Nam giải phóng quân 
B. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

C. Việt Nam cứu quốc quân.
D. Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Câu 3: Trong chiến tranh xâm lược Đông Dương, đâu là nơi được Nava tập trung quân mạnh nhất từ thu - đông 1953?


A. Thượng Lào. 
B. Tây Bắc.
C. Đồng bằng Bắc Bộ. 
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 4: Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã làm cho phong trào công nhân vì thế càng phát triển mạnh mẽ hơn?


A. Thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”. 

B. Mở các lớp huấn luyện đào tào cán bộ.

C. Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh.

D. Xây dựng tổ chức cơ sở của mình ở khắp cả nước.

Câu 5: Vì sao tháng 3 - 1946 Trung ương Đảng, Chính phủ chủ trương chuyển từ nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc sang hòa hoãn với Pháp?


A. Pháp - Trung Hoa Dân quốc kí hiệp ước Trùng Khánh. 

B. Pháp - Trung Hoa Dân Quốc xung đột quân sự ở miền Bắc Việt Nam.

C. Pháp mạnh hơn Trung Hoa Dân quốc.

D. Pháp - Trung Hoa Dân quốc tranh chấp Việt Nam.

Câu 6: Mục đích của Đảng, Chính phủ khi kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” là 


A. nhằm hỗ trợ tăng gia sản xuất. 

B. để giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.


C. nhằm hỗ trợ cho phong trào xóa nạn mù chữ.

D. để giải quyết căn bản nạn đói.

Câu 7: Giai cấp nào ở Việt Nam vừa mới ra đời đã bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm, số lượng ít, thế lực kinh tế yếu?


A. Giai cấp công nhân. 
B. Giai cấp tư sản.
C. Giai cấp nông dân. 
D. Giai cấp tiểu tư sản.

Câu 8: Trong giai đoạn 1991 - 2000 ở Tây Âu, những nước nào đã trở thành đối trọng với Mỹ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng?


A. Anh, Pháp. 
B. Pháp, Đức.
C. Anh, Hà Lan. 
D. Đức, Anh.

Câu 9: Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng (tháng 3-1921) bao gồm các lĩnh vực


A. nông nghiệp, giao thông, thương nghiệp và tiền tệ. 

B. thương nghiệp, tiền tệ, nông nghiệp và giao thông.

C. công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và văn hóa.

D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Câu 10: Những ngành kinh tế được Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở nước ta là


A. giao thông vận tải và tài chính. 
B. công nghiệp nhẹ và khai mỏ.

C. nông nghiệp và khai mỏ. 
D. ngoại thương và nông nghiệp.

Câu 11: Sự kiện nào mở đầu cho kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?


A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo của Trái Đất (1957).
 
B. Mĩ đưa người lên thám hiểm Mặt Trăng (1969).

C. Liên Xô phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái Đất (1961).

D. Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian (1992)

Câu 12: Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương (12/1950) vì lý do chủ yếu nào dưới đây?


A. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Mĩ ở Đông Dương. 

B. Giúp Pháp kéo dài cuộc chiến ở Đông Dương.

C. Muốn từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

D. Tăng cường sức mạnh cho mình ở Đông Dương.

Câu 13: Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất cả nước là


A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Huế. 
B. Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam.

C. Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì


A. thực dân Pháp trở lại xâm lược. 
B. thực dân Hà Lan và Mĩ trở lại xâm lược.

C. thực dân Âu - Mĩ quay lại xâm lược.
D. quân phiệt Nhật trở lại xâm lược.

Câu 15: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền nào của nhân dân ba nước Đông Dương?


A. Ngừng bắn, lập lại hòa bình. 
B. Được hưởng độc lập, tự do.

C. Tổ chức tổng tuyển cử tự do. 
D. Các quyền dân tộc cơ bản.

Câu 16: Chiến tranh lạnh đã kết thúc từ tháng 12/1989 nhưng một trong những hậu quả của nó vẫn còn để lại đến ngày nay là


A. NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng về phía đông. 

B. tình trạng chia cắt trên bán đảo Triều Tiên.

C. sự tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông.

D. sự khác biệt về chính trị giữa Đông Âu và Tây Âu.

Câu 17: Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là do


A. tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. 

B. mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.

C. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.

D. mặt trận Nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

Câu 18: Nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hướng nội với mục tiêu


A. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất. 

B. đẩy mạnh công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

C. phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.

D. nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 19: Chiến dịch phản công giành thắng lợi đầu tiên của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp là


A. chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 
B. chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953.

C. chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
D. chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952.

Câu 20: Tác phẩm Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927, được bí mật gửi về nước là


A. tập hợp bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu. 

B. tác phẩm về chủ nghĩa Mác - Lê nin để chuẩn bị mạng về nước.

C. tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc về lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.

D. tác phẩm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 21: Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa - chính trị thế giới?


A. Nhật Bản phát triển “thần kì”, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

B. Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan trở thành con rồng kinh tế của châu Á.

C. Hai nhà nước được thành lập trên bán đảo Triều Tiên.

D. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản?


A. Nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước. 

B. Có xu hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có khuynh hướng dân tộc, dân chủ

C. Hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

D. Yêu nước, có tinh thần dân tộc chống thực dân pháp và tay sai.

Câu 23: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai được gọi là khoa học - công nghệ vì


A. bắt đầu từ sự ra đời của máy tính điện tử. 
B. tìm ra được những nguồn năng lượng mới.

C. công nghệ trở thành cốt lõi.
D. chủ yếu diễn ra về công nghệ.

Câu 24: Tư tưởng duy tân của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX khi đi vào quần chúng đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, tiêu biểu là


A. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống. 
B. vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.

C. phong trào chống thuế ở Trung Kì.
D. khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

Câu 25: Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta?


A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

B. Hình thành khối đồng minh chống phát xít.

C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

D. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng.

Câu 26: Sau Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Chính phủ Việt Nam kí với Pháp bản Tạm ước (14/9/1946) chứng tỏ


A. thiện chí yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh của nhân dân ta. 

B. chính phủ ta tiếp tục lùi bước trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

C. thực dân Pháp đã đạt thêm một bước trong cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta.

D. chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.

Câu 27: Chiến tranh lạnh chấm dứt tác động như thế nào đến tình hình các nước Đông Nam Á?


A. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh. 

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.

C. Quan hệ giữa các nước ASEAN với các nước Đông Dương trở nên hòa dịu.

D. Làn sóng chủ nghĩa xã hội lan rộng ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Câu 28: Luận cương chính trị (10/1930) có điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930)?


A. Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp vô sản - lãnh đạo cách mạng. 

B. Nhiệm vụ đánh đổ phong kiến và đế quốc, động lực là giai cấp công nhân và nông dân.

C. Cách mạng nước ta là một bộ phận của cách mạng thế giới

D. Xác định tính chất cách mạng: cách mạng tư sản dân quyền và tiến lên xã hội chủ nghĩa

Câu 29: Vai trò quan trọng nhất của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám là


A. xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.
 
B. động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.

C. tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.

D. góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 30: Năm 1945, Đông Nam Á có 3 nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập vì


A. chính đảng ở các nước này chớp thời cơ Nhật Bản đầu hàng, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. 

B. lực lượng đồng minh đã tiêu diệt, buộc quân phiệt Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.

C. giai cấp bị trị đã vùng dậy đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản.

D. quân phiệt Nhật Bản ở thuộc địa đã trở nên suy yếu không đủ sức thống trị.

Câu 31: Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch vì


A. Điện Biên Phủ là một pháo đài không thể công phá của Pháp. 

B. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương.

C. Điện Biên Phủ là hi vọng cuối cùng để kết thúc chiến tranh trong danh dự của Pháp.

D. Điện Biên phủ là trung tâm điểm của kế hoạch Nava.

Câu 32: Điểm khác biệt quan trọng nhất trong nguyên nhân phát triển của Nhật Bản so với Mỹ và Tây Âu là


A. chi phí quốc phòng thấp. 
B. áp dụng thành tựu của khoa học kĩ thuật.

C. nhà nước có vai trò rất lớn trong quản lí điều tiết.
D. con người được coi là vốn quý nhất.

Câu 33: Yếu tố quyết định để Đảng Cộng sản Đông Dương tạm gác khẩu hiệu “Cách mạng ruộng đất” trong giai đoạn 1939 - 1945 là


A. giải quyết quyền lợi dân tộc trước quyền lợi giai cấp. 

B. tập hợp rộng rãi các lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất.

C. phân hóa, cô lập kẻ thù tiến tới đánh đổ chúng.

D. nhằm lôi kéo tầng lớp trung, tiểu địa chủ tham gia cách mạng.

Câu 34: Những hoạt động cứu nước ban đầu (1911 – 1918) của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa là quá trình


A. khảo sát thực tiễn để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn. 

B. khảo sát lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

C. kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

D. tìm hiểu về nước Pháp và chủ nghĩa tư bản.

Câu 35: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam góp phần như thế nào vào cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân loại?


A. Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. 

B. Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, làm tan rã hệ thống thuộc địa.

C. Chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

D. Chiến thắng chủ nghĩa thực dân, chọc thủng khâu yếu nhất của hệ thống thuộc địa.

Câu 36: Bài học quan trọng được rút ra từ cuộc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay là


A. đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại. 

B. đánh giá chính xác tình hình và phụ thuộc các nước lớn.

C. tích cực sử dụng chiến tranh và vũ lực.

D. tranh thủ các nước lớn để đấu tranh.

Câu 37: Trong giai đoạn 1888 – 1896, phong trào Cần Vương có bước phát triển mới so với giai đoạn 1885 – 1888. Đây là nhận định


A. sai, vì các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ nên bị thực dân Pháp đàn áp, thất bại. 

B. đúng, vì phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có trình độ tổ chức cao hơn.

C. sai, vì các cuộc khởi nghĩa diễn ra cục bộ, thiếu sự liên kết và chỉ đạo thống nhất.

D. đúng, vì tuy không có triều đình lãnh đạo nhưng phong trào vẫn được duy trì.

Câu 38: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng vì


A. đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam. 

B. lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công.

C. đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ.

D. đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Câu 39: Hình thức và phương pháp của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là


A. khởi nghĩa từ vùng nông thôn tiến vào thành thị, đấu tranh vũ trang là chủ yếu. 

B. cuộc cách mạng hòa bình, có sự kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

C. cuộc cách mạng bạo lực, có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

D. khởi nghĩa từ đô thị rồi lan ra các vùng nông thôn, đấu tranh chính trị là chủ yếu.

Câu 40: Bài học nào dưới đây được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 -1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?


A. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 

B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.

C. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

D. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
Đáp án

	1-C
	2-B
	3-C
	4-A
	5-A
	6-B
	7-B
	8-B
	9-D
	10-C

	11-C
	12-C
	13-D
	14-C
	15-D
	16-B
	17-A
	18-D
	19-C
	20-C

	21-D
	22-B
	23-C
	24-C
	25-B
	26-D
	27-C
	28-B
	29-A
	30-A

	31-D
	32-D
	33-A
	34-A
	35-A
	36-A
	37-B
	38-D
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 2: Đáp án B
Ngày 22-12-1944, theo chi thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.
Câu 3: Đáp án C
Theo nội dung của kế hoạch Nava, từ thu đông năm 1953 – 1954, Nava chủ trương tập trung quân đông ở Đồng Bắng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn cơ động (trong tổng số 84 tiểu đoàn ở Đông Dương).
Câu 4: Đáp án A
Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, ý thức chính trị của giai cấp công nhân được nâng cao => Phong trào công nhân vì thế càng phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước.
Câu 5: Đáp án A
Việc quân Trung Hoa Dân Quốc và thực dân Pháp kí với nhau Hiệp ước Trùng Khánh (Hiệp ước Hoa – Pháp – 28/2/1946) đã đặt nhân dân ta trước hai sự lựa chọn: một là cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc; hai là hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù.

=> Đảng ta đã họp và chọn giải pháp “hòa để tiến”, từ nhân nhượng với Trung Hoa Dân Quốc chuyển sang hòa hoãn với Pháp bằng Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)
Câu 6: Đáp án B
Để giải quyết khó khăn về tài chính, Đảng và Chính phủ đã thực hiện biện pháp trước mắt là: kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng” và “Quỹ Độc lập” -> Nhân dân ta đã hăng hái đóng góp tiền cử, vàng bạc ủng hộ nền độc lập của tổ quốc.
Câu 7: Đáp án B
Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm nên thế lực kinh tế yếu, không thể đương đầu với sự canh tranh của tư bản Pháp.
Câu 8: Đáp án B
Từ năm 1991 đến 2000, nếu như Anh vẫn liên minh chặt chẽ với Mĩ thi Pháp và Đức lại trở thành đối trọng của Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.
Câu 9: Đáp án D
Tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.
Câu 10: Đáp án C
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp tập trung vốn đầu tư vào nông nghiệp (chủ yếu là các đồn điền cao su) và khai mỏ.
Câu 11: Đáp án C
Năm 1961, Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ, đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
Câu 12: Đáp án C
Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính của Mĩ cho Pháp và tay sai, qua đó Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
Câu 13: Đáp án D
Ngày 18-8-1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước.
Câu 14: Đáp án C
Ngay sau năm 1945, thực dân Âu - Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á => Nhân dân các nước lại phải tiến hành kháng chiến chống xâm lược để giành và bảo vệ độc lập.
Câu 15: Đáp án D
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng.
Câu 16: Đáp án B
Theo quyết định của Hội nghị Ianta thì ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Tuy nhiên, sau khi quân đội phát xít được giải giáp, cả thế giới lại rơi vào cuộc chiến tranh lạnh do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi bên. Vì thế trong năm 1948, đã có hai nhà nước khác nhau hình thành ở hai miền Triều Tiên theo hai chế độ chính trị khác nhau. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thống nhất.

=> Chiến tranh lạnh đã để lại một trong những hậu quả nặng nề là tình trạng chia cắt ở bán đảo Triều Tiên cho đến nay.
Câu 17: Đáp án A
Căn cứ vào tình hình cụ thể trong nước và thế giới, Hội nghị tháng 7/1936 đã chủ trương giữ nguyên nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và chống phong kiến nhưng nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt cần giải quyết là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Câu 18: Đáp án D
Thời kì đầu sau khi giành độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã tiến hành chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (Chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
Câu 19: Đáp án C
Chiến dịch Việt Bắc (1947) là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chóng Pháp, buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta.
Câu 20: Đáp án C
Tác phẩm Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927 tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu về lí luận cách mạng giải phóng dân tộc được bí mật gửi về nước.
Câu 21: Đáp án D
Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trung Quốc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô với Mĩ đang là hai cực của trật tự hai cực Ianta đại diện cho hai phe Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Nếu có một quốc gia lớn đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa sẽ làm thay đổi cục diện thế giới. Trung Quốc xây dựng đất nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa đã tăng sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu Á.

=> Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã làm cho bản đồ địa – chính trị thế giới thay đổi.
Câu 22: Đáp án B
- Các đáp án A, C, D: đều phản ánh đúng thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản.

- Đáp án B: là đặc điểm của giai cấp tư sản dân tộc.
Câu 23: Đáp án C
Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai còn được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ.
Câu 24: Đáp án C
Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì.
Câu 25: Đáp án B
- Các đáp án A, C, D: đều thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta.

- Đáp án B: Khối đồng minh chống phát xít đã được hình thành từ năm 1942, trước khi Hội nghị Ianta ta diễn ra.
Câu 26: Đáp án D
- Ngày 28-3-1946, Pháp kí với Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp. Hiệp ước này đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai là: cầm súng chiến đấu chống Pháp hoặc hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng phải đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù.

=> Đảng ta đã chọn giải pháp “hòa để tiến”, kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước, ta có thêm thời gian hòa bình để củng cố lực lượng cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp về sau.

- Sau đó, để kéo dài thời gian hòa hoãn, Đảng và Chính phủ chủ trương kí với Pháp bản Tạm ước (14-9-1945), nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa.

=> Đảng ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước đã minh chứng cho chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng.
Câu 27: Đáp án C
Chiến tranh lạnh kết thúc mở ra xu thế mới trong quan hệ quốc tế, hòa bình, hợp tác và phát triển. Thái Lan - một trong năm quốc gia sáng lập ASEAN (vốn là đồng minh thân cận của Mĩ) trong mối quan hệ với Việt nam đã có sự chuyển biến => Xu thế này đã làm cho mối quan hệ Đông Dương trong đó có Việt Nam và ASEAN đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
Câu 28: Đáp án B
*Bảng so sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) với Luận cương chính trị (10/1930)
	Nội dung
	Cương lĩnh chính trị
	Luận cương chính trị

	Nhiệm vụ chiến lược
	Chống đế quốc và chống phong kiên
	Chống phong kiến và chống đế quốc

	Lực lượng
	Công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức,...
	Công nhân, nông dân.


Câu 29: Đáp án A
Đối với cách mạng tháng Tám, Mặt trận Việt Nam đã có vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng (sgk 12 trang 109 – 111) Đây là nhân tố chủ quan tối quan trọng giúp đảng ta có thể chớp thời cơ giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám.
Câu 30: Đáp án A
Lấy ví dụ cụ thể ở Việt Nam:
- Trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng Cộng sản Việt đã khẳng định chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang là nhiêm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân. Việt Nam không chỉ chuẩn bị về lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị căn cứ địa cách mạng mà còn có sự tập dượt đấu tranh qua ba cao trào cách mạng: phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào dân chủ 1936 – 1939, cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Chính sự chuẩn bị kĩ càng và toàn diện đó, đảng và nhân dân Việt Nam bất cứ lúc nào cũng đã đủ điều kiện đã sẵn sàng khởi nghĩa khi có điều kiện. Khi Nhật đầu hành đồng minh, nhân thấy đây là cơ hội thuận lợi để giành độc lộc dân tộc, Đảng ta đã chớp lấy thời cơ tiến hành tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi.

=> Chứng minh tương tự đối với Inđônêxia và Lào cho thấy: Ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành được độc lập vào năm 1945 do đã có sự chuẩn bị kĩ càng trước -> nhân cơ hội Nhật đầu hàng đồng minh đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.
Câu 31: Đáp án D
Kế hoạch Nava ban đầu chủ trương tập trung quân đông ở Đồng bằng Bắc Bô. Tuy nhiên, do các cuộc tiến công chiến lược của ta trong đông - xuân 1953-1954. Cụ thể là ngày 10-12-1953, một bộ phận quân chủ lực của ta tiến công thị xã Lai Châu, loại khỏi vòng chiến đấu 24 đại đội địch, tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ) được giải phóng. Ngay sau đó, Nava đưa 6 tiểu đoàn cơ động thuộc đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Điện Biên Phủ. Sau đó, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, là điểm quyết chiến với ta.

=> Từ đây Điện Biên Phủ trở thành trung tâm điểm của kế hoạch Nava, trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.
Câu 32: Đáp án D
Xét về nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
- Nhật Bản: quan trọng nhất là nhân tố con người.

- Tây Ây và Mĩ: quan trọng nhất là áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật giúp tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất.
Câu 33: Đáp án A
Trong giai đoạn 1939 – 1945, dưới ách thống trị của Pháp – Nhật, đời sống của nhân dân Việt Nam vô cùng cực khổ => Mâu thuẫn dân tộc (nhân dân Việt Nam với đế quốc – phát xít diễn ra gay gắt) -> Yêu cầu cần giải quyết quyền lợi dân tộc trước quyền lợi giai cấp -> Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định tạm gác khẩu hiệu “Cách mạng ruộng đất” trong giai đoạn 1939 – 1945, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 34: Đáp án A
Từ năm 1911 đến năm 1918, Nguyễn Ái Quốc đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau. Nguyễn Ái Quốc nhận ra ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người dân cũng bị áp bức và bóc lột dã man. Người tham gia các buổi diễn thuyết ngoài trời của các nhà chính trị, triết học. Người tham gia đấu tranh đòi cho binh linh và th thuyền được sớm hồi hương. Khi trở lại Pháp, Người cũng tiếp nhận ảnh hưởng của của Cách mạng tháng Mười Nga. Tuy chưa tìm ra con đường cứu nước đúng đắn nhưng đây là quá trình khảo sát thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Câu 35: Đáp án A
Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp phần chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.
Câu 36: Đáp án A
Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã để lại cho chúng ta nhiều bài học lịch sử sâu sắc. Trong công tác ngoại giao, nổi lên bài học về đánh giá chính xác tình hình quốc tế, chiến lược, thái độ của các nước lớn để tìm ra đối sách phù hợp nhất, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc. Bài học trong quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay cần thực hiện biện pháp đàm phán hòa bình, tăng cường đối thoại và hợp tác để giải quyết các vấn đề xung đột, giữ vững ổn định và phát triển. Giải quyết các vấn đề tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình đã trở thành xu thế của thế giới. Thực tế vấn đề biển Đông của Việt Nam cũng đang trong tiến trình giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
Câu 37: Đáp án B
Trong giai đoạn hai của phong trào Cần Vương (1888 – 1896), tuy không còn sự lãnh đạo của triều đình nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển, quy tụ thành những trung tâm kháng chiến lớn và ngày càng lan rộng. Chứng tỏ giai đoạn hai có bước phát triển mới so với giai đoạn 1885 – 1888.
Câu 38: Đáp án D
- Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: đất nước ta vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

- Từ khi Đảng ra đời – chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, cách mạng Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ kiên trung => Đảng ra đời sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 
Câu 39: Đáp án C
Trong Cách mạng tháng Tám:
- Phương pháp đấu tranh: cách mạng bạo lực (dùng bạo lực để chống lại bạo lực của Pháp).

- Hình thức đấu tranh: kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng chính trị. Trong đó:

+ Lực lượng chính trị: đóng vai trò quyết định nhất quyết định thắng lợi.

+ Lực lượng vũ trang: đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ lực lượng chính trị.
Câu 40: Đáp án C
Phong trào 1936 – 1939:
- Lần đầu tiên thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho mục tiêu chung.

- Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia với hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ.

=> Bài học và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.
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